
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 40C, Phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHA LÊ NGỌC ÁNH

0110183596

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh.
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn cao su
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ hoạt động báo chí)

8230

6. Bán buôn tổng hợp
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4690

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHA LÊ NGỌC ÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC ANH CRYSTAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NGOC ANH CRYSTAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0363922286
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

10. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

11. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

12. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

13. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

14. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

15. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

16. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

17. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

18. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

19. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

20. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
-    Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
-     Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4789

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (theo Điều 
14 10/2020/NĐ-CP)

4933

22. Bốc xếp hàng hóa 5224

23. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

24. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

29. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

30. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tem 
và tiền kim khí)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001186004098

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 25 Tổ 3B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 40C, phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THUỲ DƯƠNG Nữ
04/12/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001186004098
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 25 Tổ 3B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 40C, phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THUỲ DƯƠNG Nữ

04/12/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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